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"O - MATASE - SHI - MASHITA.": 'Xin lỗi vì đã bắt anh/chị phải chờ đợi'.

 

     

 

                  Để nhge bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY. 

Tóm tắt bài học trước

Như các bạn còn nhớ, anh Leo đã nói với thầy Masaki là anh muốn tham gia một chuyến đi tới
Kamakura cùng với các đồng môn Aikido. Chuyến đi diễn ra ngày hôm nay. Câu chuyện sẽ diễn
biến thế nào?

レオ： お待たせしました。 anh Leo:Xin lỗi đã bắt mọi người phải đợi. 
  O - MATASE - SHI - MASHITA.   
あき： まだ大丈夫。 chị Aki:Vẫn chưa muộn. Không sao đâu.
  MADA DAIJŌBU.   
  全員そろってないから。  Mọi người vẫn chưa đến đủ hết mà.
  ZEN'IN SOROTTE - NAI - KARA.  
レオ： あと何人ぐらい来る予定ですか？ anh Leo:Dự tính là còn bao nhiêu người sẽ đến?
  ATO - NAN - NIN - GURAI KURU - YOTĒ - DESU - KA?  
あき： あと２人よ。 chị Aki:Còn hai người nữa.
  ATO FUTARI - YO.   
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Key phrase
"O - MATASE - SHI - MASHITA."

お待たせしましたcó nghĩa là 'Xin lỗi vì đã bắt anh/chị phải chờ đợi'.
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